
Giáo viên Vu Thanh Nga

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2 - Chào cờ 12A2 - Hóa học

2 12A3 - Hóa học 12A9 - Hóa học

3 12A3 - Hóa học

4 12A2 - Hóa học

5 12A9 - Hóa học 12A2 - Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A9 - Hóa học

2 11A10 - Hóa học

3 11A9 - Hóa học

4 11A10 - Hóa học

5

Giáo viên Nguyễn Hồng Minh

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10A5 - Văn học 10A5 - Văn học

3 10A5 - Văn học

4

5 10A5 - Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 10A8 - Văn học 10A8 - Văn học

5 10A8 - Văn học 10A8 - Văn học

Giáo viên Phí Thị Trang Ly

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5 - Sinh học

2 10A3 - Sinh học

3 10A1 - Sinh học

4 10A2 - Sinh học 10A4 - Sinh học

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A8 - Sinh học 10A7 - Sinh học 10A6 - Sinh học

2 11A10 - Sinh học 10A9 - Sinh học

3 11A7 - Sinh học 10A8 - Sinh học

4 10A10 - Sinh học 11A9 - Sinh học

5

Giáo viên Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



1

2

3

4 10A5 - Lịch sử

5 10A4 - Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A10 - Lịch sử 11A7 - Lịch sử

2 11A9 - Lịch sử

3 11A3 - Lịch sử 11A8 - Lịch sử 11A5 - Lịch sử

4 11A6 - Lịch sử 11A4 - Lịch sử

5 11A10 - Chào cờ 11A10 - Sinh hoạt

Giáo viên Vương Tấn Phát

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2 - Thể dục 10A2 - Thể dục

2 12A5 - Thể dục 12A3 - Thể dục 12A5 - Thể dục

3 12A4 - Thể dục 12A4 - Thể dục

4 10A1 - Thể dục 10A3 - Thể dục

5 10A1 - Thể dục 10A3 - Thể dục 12A3 - Thể dục

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Vương Thị Ái Nhung

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A9 - Chào cờ 12A6 - Thể dục

2 12A7 - Thể dục 12A10 - Thể dục

3 12A8 - Thể dục 12A9 - Thể dục

4 12A9 - Thể dục 12A7 - Thể dục 12A6 - Thể dục

5 12A10 - Thể dục 12A8 - Thể dục 12A9 - Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Đặng Thị Nhung

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2 - Văn học

2 12A5 - Văn học 12A2 - Văn học

3 12A5 - Văn học 12A9 - Văn học 12A5 - Văn học



4 12A2 - Văn học 12A9 - Văn học 12A5 - Văn học

5 12A9 - Văn học 12A9 - Văn học 12A2 - Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A10 - Văn học

2 11A10 - Văn học

3 11A10 - Văn học

4 11A10 - Văn học

5

Giáo viên Nguyễn Thị Kim Khánh

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A3 - Tin học

2 12A4 - Tin học

3 12A4 - Tin học

4 12A3 - Tin học 10A5 - Tin học

5 10A5 - Tin học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A8 - Tin học

2 10A6 - Tin học 10A7 - Tin học

3 10A8 - Tin học

4 10A7 - Tin học 10A6 - Tin học

5 10A6 - Chào cờ 10A6 - Sinh hoạt

Giáo viên Nguyễn Thị Khánh

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A6 - Chào cờ 12A6 - Văn học

2 12A6 - Văn học 12A6 - Văn học

3 12A6 - Văn học

4

5 12A6 - Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A8 - Văn học 11A3 - Văn học

2 11A3 - Văn học 11A8 - Văn học 11A8 - Văn học

3 11A3 - Văn học

4 11A3 - Văn học 11A8 - Văn học

5

Giáo viên Phạm Thị Hương

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1 - Lịch sử

2

3 10A3 - Lịch sử

4

5

Buổi chiều



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A6 - Lịch sử

2 10A9 - Lịch sử

3 10A10 - Lịch sử 10A7 - Lịch sử

4

5 10A10 - Chào cờ 10A10 - Sinh hoạt

Giáo viên Bùi Thùy Linh

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4 - Văn học

2 10A4 - Văn học 10A4 - Văn học

3

4

5 10A4 - Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A10 - Văn học

2

3 10A10 - Văn học 10A6 - Văn học 10A10 - Văn học 10A7 - Văn học

4 10A10 - Văn học 10A6 - Văn học 10A7 - Văn học 10A6 - Văn học

5 10A7 - Văn học 10A7 - Văn học 10A6 - Văn học

Giáo viên Nguyễn Thị Loan

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A3 - Vật lý 12A3 - Vật lý

2 12A2 - Vật lý

3 12A2 - Vật lý 12A1 - Vật lý

4

5 12A1 - Vật lý

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A10 - Vật lý

2 11A10 - Vật lý 11A9 - Vật lý

3 11A2 - Vật lý 11A9 - Vật lý

4 11A2 - Vật lý

5 11A2 - Chào cờ 11A2 - Sinh hoạt

Giáo viên Ngô Quang Linh

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 12A7 - Tin học

4 12A5 - Tin học 12A6 - Tin học 12A6 - Tin học

5 12A5 - Tin học 12A7 - Tin học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A3 - Tin học

2 11A2 - Tin học



3 11A6 - Tin học 11A1 - Tin học

4 11A7 - Tin học 11A4 - Tin học

5

Giáo viên Khuất Thị Linh

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A5 - Công nghệ 11A7 - Công nghệ 11A9 - Công nghệ

2 11A8 - Công nghệ

3 11A6 - Công nghệ

4 11A10 - Công nghệ

5

Giáo viên Bùi Phú Sơn

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A10 - Vật lý

2

3 10A9 - Vật lý

4 10A9 - Vật lý

5 10A10 - Vật lý

Giáo viên Hoàng Thị Chung Thủy

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 12A10 - GDCD

4 12A7 - GDCD 12A8 - GDCD

5 12A6 - GDCD 12A9 - GDCD

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A4 - GDCD 11A2 - GDCD

2 11A5 - GDCD 11A1 - GDCD

3 11A8 - GDCD 11A7 - GDCD

4 11A6 - GDCD 11A10 - GDCD 11A9 - GDCD

5 11A3 - GDCD



Giáo viên Nguyễn Thị Thuý

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A10 - Hóa học

2 12A7 - Hóa học 12A8 - Hóa học

3 12A10 - Hóa học 12A6 - Hóa học

4 12A7 - Hóa học 12A8 - Hóa học

5 12A6 - Hóa học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A3 - Hóa học 11A3 - Hóa học 11A8 - Hóa học

2 11A8 - Hóa học

3

4

5

Giáo viên Đào Minh Thuý

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A6 - Lịch sử 12A5 - Lịch sử

2 10A2 - Lịch sử 12A4 - Lịch sử

3 12A3 - Lịch sử 12A3 - Lịch sử

4 12A5 - Lịch sử 12A6 - Lịch sử

5 12A2 - Lịch sử 12A4 - Lịch sử 12A2 - Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 10A8 - Lịch sử

5 10A8 - Chào cờ 10A8 - Sinh hoạt

Giáo viên Khuất Thị Thúy

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A1 - Ngoại ngữ 11A1 - Ngoại ngữ 11A7 - Ngoại ngữ

2 11A7 - Ngoại ngữ 11A3 - Ngoại ngữ 11A1 - Ngoại ngữ 11A7 - Ngoại ngữ

3 11A7 - Ngoại ngữ 11A5 - Ngoại ngữ 11A3 - Ngoại ngữ 11A3 - Ngoại ngữ 11A3 - Ngoại ngữ

4 11A1 - Ngoại ngữ 11A5 - Ngoại ngữ 11A5 - Ngoại ngữ

5 11A5 - Ngoại ngữ

Giáo viên Nguyễn Thị Hải Yến

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1 - Văn học

2 10A1 - Văn học

3 10A1 - Văn học

4 10A1 - Văn học

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Trịnh Trần Hồng Vân

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A9 - Công nghệ

3 12A10 - Công nghệ

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 11A2 - Công nghệ

4 11A1 - Công nghệ

5

Giáo viên Nguyễn Mạnh Tuân

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A4 - Văn học 12A4 - Văn học

2 12A1 - Văn học 12A4 - Văn học 12A3 - Văn học 12A3 - Văn học

3 12A3 - Văn học 12A1 - Văn học 12A1 - Văn học

4 12A4 - Văn học 12A1 - Văn học

5 12A3 - Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A6 - Văn học 11A6 - Văn học

2 11A6 - Văn học 11A6 - Văn học

3

4

5

Giáo viên Bùi Phương Thảo

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10A2 - Văn học



3 10A2 - Văn học

4 10A2 - Văn học

5 10A2 - Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10A9 - Văn học

3 10A9 - Văn học

4 11A4 - Văn học 11A4 - Văn học 11A4 - Văn học 10A9 - Văn học

5 10A9 - Chào cờ 10A9 - Văn học 11A4 - Văn học 10A9 - Sinh hoạt

Giáo viên Vũ Thị Ngọc Thành

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A10 - Chào cờ 12A10 - Văn học 12A10 - Văn học

2 12A10 - Văn học 12A10 - Văn học

3

4

5 12A10 - Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2 - Văn học 11A2 - Văn học

2 11A2 - Văn học 11A5 - Văn học 11A5 - Văn học

3 11A2 - Văn học 11A5 - Văn học 11A5 - Văn học

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Hồng Thanh

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A3 - Vật lý 10A5 - Vật lý 12A5 - Vật lý

2 10A1 - Vật lý 10A4 - Vật lý 12A4 - Vật lý

3 10A1 - Vật lý 10A2 - Vật lý 10A5 - Vật lý 12A5 - Vật lý

4 10A2 - Vật lý 10A4 - Vật lý 12A4 - Vật lý 12A6 - Vật lý

5 12A6 - Vật lý 10A3 - Vật lý

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5 10A6 - Vật lý 10A6 - Vật lý

Giáo viên Lê Văn Thịnh

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4 - Chào cờ 12A1 - Tin học 12A2 - Tin học

2 10A2 - Tin học 10A3 - Tin học 12A1 - Tin học

3 10A1 - Tin học 10A4 - Tin học

4 10A4 - Tin học 10A2 - Tin học 10A3 - Tin học 10A1 - Tin học

5 12A2 - Tin học 10A4 - Sinh hoạt



Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Thuỳ

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A10 - Sinh học 12A10 - Sinh học 12A8 - Sinh học

2 12A8 - Sinh học 12A9 - Sinh học

3 12A6 - Sinh học 12A9 - Sinh học 12A4 - Sinh học

4 12A7 - Sinh học 12A4 - Sinh học

5 12A7 - Sinh học 12A6 - Sinh học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Hoàng Thi Thu

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 12A1 - Ngoại ngữ

4 12A1 - Ngoại ngữ 12A1 - Ngoại ngữ

5 12A1 - Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A9 - Ngoại ngữ 11A9 - Ngoại ngữ 11A9 - Ngoại ngữ 11A6 - Ngoại ngữ

2 11A6 - Ngoại ngữ 11A10 - Ngoại ngữ 11A9 - Ngoại ngữ 11A10 - Ngoại ngữ

3 11A6 - Ngoại ngữ 11A6 - Ngoại ngữ 11A10 - Ngoại ngữ 11A10 - Ngoại ngữ

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Thơm

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A9 - Văn học



2 11A1 - Văn học 11A9 - Văn học 11A1 - Văn học

3 11A1 - Văn học 11A1 - Văn học 11A7 - Văn học

4 11A9 - Văn học 11A9 - Văn học 11A7 - Văn học 11A7 - Văn học

5 11A7 - Chào cờ 11A7 - Văn học 11A7 - Sinh hoạt

Giáo viên Hoàng Thị Hương

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A8 - Công nghệ

2 12A6 - Công nghệ

3 12A1 - Công nghệ 12A7 - Công nghệ

4 12A2 - Công nghệ 12A4 - Công nghệ

5 12A3 - Công nghệ 12A5 - Công nghệ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 11A4 - Công nghệ 11A3 - Công nghệ

5 11A3 - Chào cờ 11A3 - Sinh hoạt

Giáo viên Nguyễn Hương Giang

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A3 - Hóa học

2 10A4 - Hóa học

3 10A3 - Hóa học

4 10A4 - Hóa học

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A5 - Hóa học 11A5 - Hóa học

2 11A6 - Hóa học 11A6 - Hóa học

3 11A7 - Hóa học

4 11A7 - Hóa học

5

Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Hà

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A4 - Hóa học 12A4 - Hóa học 12A1 - Hóa học

2 12A5 - Hóa học 12A5 - Hóa học

3

4

5 12A1 - Hóa học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A8 - Hóa học 10A8 - Hóa học

2 10A7 - Hóa học

3



4 10A7 - Hóa học

5 10A7 - Chào cờ 10A7 - Sinh hoạt

Giáo viên Kiều Thị Định

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A3 - Chào cờ 12A7 - Văn học 10A3 - Văn học

2 12A8 - Văn học 12A7 - Văn học 10A3 - Văn học

3 10A3 - Văn học 12A8 - Văn học 12A7 - Văn học

4 10A3 - Văn học 12A8 - Văn học 12A8 - Văn học

5 12A7 - Văn học 10A3 - Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Quốc Đô

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A9 - GDQP 12A7 - GDQP

2 12A8 - GDQP 12A6 - GDQP

3

4 12A10 - GDQP

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A7 - GDQP 11A8 - GDQP 11A1 - GDQP

2 11A3 - GDQP 11A5 - GDQP

3 11A10 - GDQP 11A9 - GDQP 11A4 - GDQP

4 11A6 - GDQP 11A2 - GDQP

5

Giáo viên Đỗ Thị Thu Hằng

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1 - GDQP 10A3 - GDQP

2 12A3 - GDQP 10A4 - GDQP

3 12A2 - GDQP 12A4 - GDQP 10A5 - GDQP

4 12A1 - GDQP 12A5 - GDQP

5 10A2 - GDQP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A8 - GDQP 10A9 - GDQP

2 10A10 - GDQP

3 10A7 - GDQP

4 10A6 - GDQP

5

Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Hà

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017



Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1 - Chào cờ

2 10A1 - Công nghệ

3 10A4 - Công nghệ 10A2 - Công nghệ

4 10A5 - Công nghệ 10A3 - Công nghệ

5 10A1 - Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A7 - Công nghệ 10A6 - Công nghệ

2 10A8 - Công nghệ

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Song Hà

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A10 - Công nghệ

2

3 11A4 - Sinh học 10A9 - Công nghệ

4 11A1 - Sinh học 11A5 - Sinh học 11A3 - Sinh học 11A6 - Sinh học

5 11A6 - Chào cờ 11A2 - Sinh học 11A6 - Sinh hoạt

Giáo viên Nguyễn Thị Lệ Hằng

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4 - Ngoại ngữ 10A4 - Ngoại ngữ 10A5 - Ngoại ngữ

2 10A5 - Ngoại ngữ 10A4 - Ngoại ngữ 10A1 - Ngoại ngữ

3 10A5 - Ngoại ngữ 10A1 - Ngoại ngữ

4 10A1 - Ngoại ngữ 10A5 - Ngoại ngữ

5 10A4 - Ngoại ngữ 10A1 - Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10A6 - Ngoại ngữ

3 10A6 - Ngoại ngữ 10A6 - Ngoại ngữ

4 10A6 - Ngoại ngữ

5

Giáo viên Nguyễn Ngọc Bích

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017



Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5 - Hóa học

2

3 10A5 - Hóa học

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A1 - Hóa học 10A9 - Hóa học 11A4 - Hóa học

2 11A4 - Hóa học 11A2 - Hóa học 10A10 - Hóa học 10A6 - Hóa học

3 10A10 - Hóa học 10A6 - Hóa học

4 10A9 - Hóa học 11A2 - Hóa học

5 11A1 - Hóa học

Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Bích

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A9 - Địa lí 12A2 - Địa lí 12A3 - Địa lí 12A4 - Địa lí

2 12A1 - Địa lí

3 12A6 - Địa lí

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2 - Địa lí 11A10 - Địa lí

2 11A9 - Địa lí 11A4 - Địa lí

3 11A7 - Địa lí 11A6 - Địa lí

4 11A5 - Địa lí 11A3 - Địa lí 11A1 - Địa lí

5 11A8 - Địa lí

Giáo viên Khuất Thu An

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A9 - Ngoại ngữ 11A4 - Ngoại ngữ

2 10A9 - Ngoại ngữ 11A4 - Ngoại ngữ 11A4 - Ngoại ngữ

3 10A9 - Ngoại ngữ 11A4 - Ngoại ngữ 10A10 - Ngoại ngữ

4 10A10 - Ngoại ngữ 10A10 - Ngoại ngữ 10A10 - Ngoại ngữ

5 11A4 - Chào cờ 10A9 - Ngoại ngữ 11A4 - Sinh hoạt

Giáo viên Dương Thị Bích

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A4 - Chào cờ 12A9 - Ngoại ngữ 12A7 - Ngoại ngữ



2 12A7 - Ngoại ngữ 12A7 - Ngoại ngữ

3 12A7 - Ngoại ngữ 12A9 - Ngoại ngữ

4 12A4 - Ngoại ngữ 12A9 - Ngoại ngữ 12A9 - Ngoại ngữ

5 12A4 - Ngoại ngữ 12A4 - Ngoại ngữ 12A4 - Ngoại ngữ 12A4 - Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Dương Thị Anh Đào

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2 - Hóa học

2

3

4 10A1 - Hóa học 10A2 - Hóa học

5 10A1 - Hóa học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Điệp

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A8 - Chào cờ 12A8 - Ngoại ngữ 12A8 - Ngoại ngữ

2 12A8 - Ngoại ngữ 12A5 - Ngoại ngữ

3 12A8 - Ngoại ngữ

4 12A5 - Ngoại ngữ

5 12A5 - Ngoại ngữ 12A5 - Ngoại ngữ 12A8 - Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2 - Ngoại ngữ

2 11A2 - Ngoại ngữ

3 11A2 - Ngoại ngữ

4 11A2 - Ngoại ngữ

5

Giáo viên Ma Thị Duyên

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2



3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A4 - Thể dục 11A4 - Thể dục 11A5 - Thể dục

2 11A1 - Thể dục 11A5 - Thể dục 11A3 - Thể dục 11A3 - Thể dục

3 11A2 - Thể dục

4 11A2 - Thể dục 11A1 - Thể dục

5 11A1 - Chào cờ 11A1 - Sinh hoạt

Giáo viên Nguyễn Việt Dũng

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4 - Thể dục

2 10A5 - Thể dục

3 10A4 - Thể dục

4 10A5 - Thể dục

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A6 - Thể dục 11A7 - Thể dục 11A10 - Thể dục

2 11A8 - Thể dục 11A7 - Thể dục

3 11A9 - Thể dục 11A8 - Thể dục 11A6 - Thể dục

4 11A9 - Thể dục 11A10 - Thể dục

5

Giáo viên Nguyễn Thanh Huyền

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A3 - Ngoại ngữ

2 10A3 - Ngoại ngữ

3 10A3 - Ngoại ngữ

4

5 10A3 - Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 11A8 - Ngoại ngữ

4 11A8 - Ngoại ngữ 11A8 - Ngoại ngữ 11A8 - Ngoại ngữ

5 11A8 - Chào cờ 11A8 - Sinh hoạt

Giáo viên Trịnh Thị Huệ

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1 - Địa lí 10A4 - Địa lí

2 10A1 - Địa lí 10A2 - Địa lí 10A5 - Địa lí

3 10A2 - Địa lí 10A3 - Địa lí 12A5 - Địa lí 10A3 - Địa lí

4 10A5 - Địa lí 12A7 - Địa lí 12A10 - Địa lí



5 10A4 - Địa lí 12A8 - Địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A6 - Địa lí 10A8 - Địa lí 10A8 - Địa lí

2 10A6 - Địa lí 10A10 - Địa lí 10A9 - Địa lí

3

4 10A9 - Địa lí 10A7 - Địa lí

5 10A10 - Địa lí 10A7 - Địa lí

Giáo viên Mao Thị Minh Huệ

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A5 - Chào cờ 12A5 - Sinh học 12A1 - Sinh học 12A1 - Sinh học 12A2 - Sinh học

2 12A3 - Sinh học 12A2 - Sinh học

3 12A5 - Sinh học

4 12A3 - Sinh học

5 12A5 - Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Đình Huyền

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A1 - Thể dục

3 12A1 - Thể dục 12A2 - Thể dục

4

5 12A2 - Thể dục

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A6 - Thể dục 10A10 - Thể dục 10A10 - Thể dục

2 10A7 - Thể dục 10A8 - Thể dục 10A6 - Thể dục 10A7 - Thể dục

3 10A9 - Thể dục 10A8 - Thể dục

4 10A9 - Thể dục

5

Giáo viên Dương Thu Hương

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2 - Chào cờ 10A2 - Ngoại ngữ

2 10A2 - Ngoại ngữ

3 10A2 - Ngoại ngữ

4

5 10A2 - Ngoại ngữ 10A2 - Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



1 10A7 - Ngoại ngữ 10A7 - Ngoại ngữ 10A7 - Ngoại ngữ

2 10A8 - Ngoại ngữ 10A7 - Ngoại ngữ

3 10A8 - Ngoại ngữ 10A8 - Ngoại ngữ

4 10A8 - Ngoại ngữ

5

Giáo viên Bùi Thị Hương

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1 - Chào cờ 12A7 - Lịch sử 12A9 - Lịch sử

2 12A10 - Lịch sử 12A8 - Lịch sử

3 12A7 - Lịch sử

4 12A1 - Lịch sử 12A10 - Lịch sử 12A1 - Lịch sử

5 12A9 - Lịch sử 12A8 - Lịch sử 12A1 - Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 11A1 - Lịch sử

4 11A2 - Lịch sử

5

Giáo viên Nguyễn Thi Thanh Huyền

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A3 - Ngoại ngữ 12A6 - Ngoại ngữ

2 12A10 - Ngoại ngữ 12A10 - Ngoại ngữ 12A6 - Ngoại ngữ 12A2 - Ngoại ngữ

3 12A2 - Ngoại ngữ 12A3 - Ngoại ngữ 12A6 - Ngoại ngữ

4 12A2 - Ngoại ngữ 12A3 - Ngoại ngữ 12A2 - Ngoại ngữ 12A10 - Ngoại ngữ

5 12A3 - Ngoại ngữ 12A6 - Ngoại ngữ 12A10 - Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Đỗ Hoàng

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A9 - Tin học

3 12A8 - Tin học

4 12A9 - Tin học 12A10 - Tin học

5 12A8 - Tin học 12A10 - Tin học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A9 - Tin học



2 10A10 - Tin học

3 11A10 - Tin học 11A8 - Tin học

4 10A9 - Tin học 10A10 - Tin học 11A5 - Tin học

5 11A5 - Chào cờ 11A9 - Tin học 11A5 - Sinh hoạt

Giáo viên Nguyễn Bình

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A8 - Toán 11A10 - Toán

2 11A8 - Toán

3 11A10 - Toán 11A8 - Toán

4 11A10 - Toán 11A8 - Toán

5 11A10 - Toán

Giáo viên Ngô Thi Hiếu

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5 - Chào cờ

2 10A3 - GDCD 12A1 - GDCD

3 10A5 - GDCD 10A4 - GDCD 12A2 - GDCD

4 12A3 - GDCD 10A1 - GDCD 12A4 - GDCD 10A2 - GDCD

5 12A5 - GDCD 10A5 - Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A6 - GDCD

2

3 10A7 - GDCD

4 10A8 - GDCD

5 10A10 - GDCD 10A9 - GDCD

Giáo viên Nguyễn Hoàng Hiều

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10A6 - Toán

3 10A6 - Toán 10A6 - Toán

4 10A6 - Toán



5

Giáo viên Nguyễn Thị Lan Hương

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A6 - Toán 12A5 - Toán 12A5 - Toán 10A1 - Toán 10A2 - Toán

2 12A6 - Toán 10A1 - Toán 10A2 - Toán 10A3 - Toán

3 12A5 - Toán 10A1 - Toán 10A2 - Toán 12A6 - Toán

4 12A6 - Toán 10A3 - Toán 10A3 - Toán 12A5 - Toán

5 10A1 - Toán 10A2 - Toán 10A3 - Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Dương Thị Luyến

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A9 - Toán

2 12A9 - Toán 12A9 - Toán

3 12A10 - Toán 12A10 - Toán

4 12A9 - Toán

5 12A10 - Toán 12A10 - Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11A9 - Toán

3 11A9 - Toán 11A9 - Toán

4 11A9 - Toán

5 11A9 - Chào cờ 11A9 - Sinh hoạt

Giáo viên Nguyễn Thị Anh Nguyên

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A2 - Toán 12A2 - Toán

3 12A2 - Toán

4 12A2 - Toán

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2 - Toán

2 11A1 - Toán 11A2 - Toán 11A2 - Toán

3 11A1 - Toán 11A2 - Toán 11A1 - Toán

4 11A1 - Toán

5

Giáo viên Nguyễn Mai Phương

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A5 - Toán 11A3 - Toán 11A5 - Toán

2 11A4 - Toán 11A4 - Toán 11A5 - Toán 11A6 - Toán

3 11A4 - Toán 11A3 - Toán 11A4 - Toán 11A5 - Toán

4 11A3 - Toán 11A3 - Toán 11A6 - Toán 11A6 - Toán

5 11A6 - Toán

Giáo viên Khuất Văn Thanh

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A10 - Toán

2 10A10 - Toán 10A10 - Toán

3 10A10 - Toán

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Thuý(T)

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5 - Toán 12A7 - Toán

2 10A5 - Toán 12A7 - Toán

3 12A8 - Toán 10A4 - Toán 10A4 - Toán 12A8 - Toán

4 12A8 - Toán 10A4 - Toán 10A4 - Toán 12A8 - Toán

5 10A5 - Toán 12A7 - Toán 10A5 - Toán 12A7 - Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Trương Ngọc Thạch

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3



4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A9 - Toán 11A7 - Toán 10A9 - Toán

2 10A9 - Toán 11A7 - Toán 10A7 - Toán 10A8 - Toán

3 10A7 - Toán 10A7 - Toán 10A8 - Toán 10A9 - Toán

4 11A7 - Toán 10A7 - Toán 11A7 - Toán 10A8 - Toán

5 10A8 - Toán

Giáo viên Khuất Văn Tùng

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A3 - Chào cờ 12A1 - Toán

2 12A4 - Toán 12A1 - Toán 12A4 - Toán

3 12A3 - Toán 12A4 - Toán

4 12A3 - Toán 12A3 - Toán

5 12A3 - Toán 12A1 - Toán 12A1 - Toán 12A4 - Toán 12A3 - Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Phan Văn Bảng

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A7 - Chào cờ 12A8 - Vật lý

2

3 12A9 - Vật lý 12A9 - Vật lý 12A7 - Vật lý 12A10 - Vật lý

4 12A10 - Vật lý 12A7 - Vật lý

5 12A8 - Vật lý 12A7 - Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A1 - Vật lý 11A1 - Vật lý 11A3 - Vật lý

2 11A3 - Vật lý

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Bá Đại

Có tác dụng từ ngày 13/11/2017
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



1 10A7 - Vật lý 11A6 - Vật lý 11A6 - Vật lý 11A4 - Vật lý 11A8 - Vật lý

2 10A8 - Vật lý 11A7 - Vật lý 11A7 - Vật lý 10A8 - Vật lý

3 11A5 - Vật lý 11A4 - Vật lý

4 11A5 - Vật lý 10A7 - Vật lý 11A8 - Vật lý

5


